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QUYẾT ĐỊNH 
V/v phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Năm học 2023-2024 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU 

Căn cứ thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 ban hành 

quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường; 

 Xét năng lực và khả năng công tác của CBGVNV,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, năm học 

2023-2024: (có danh sách phân công kèm theo) 

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng sư phạm căn cứ vào nhiệm vụ 

cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch 

cho phù hợp với nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng 

thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

Điều 3. Ban Lãnh đạo nhà trường, bộ phận kế toán, Các ông (bà) có tên tại điều 1 

căn cứ quyết định thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                                

   - Phòng GD&ĐT (b/c); 

   - Như điều 3 (t/h); 

   - Lưu: VT. 

 

     HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Tô Châu 

 

 

 



 

TRƯỜNG TH NGUYỄN DU 

 

DANH SÁCH 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Năm học 2023-2024 

(Đính kèm Quyết định số:50 /QĐ-THND ngày  04/9/2023 của HT trường TH Nguyễn Du) 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao Ghi 

chú 

     

1 Nguyễn Thị Tô Châu Hiệu 

trưởng 
Chịu trách nhiệm trước phòng GD&ĐT, 

UBND phường và trước pháp luật về thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của trường TH. 

  Phụ trách công tác sau: 

- Công tác Đảng: Phụ trách công tác phát 
triển Đảng viên. Việc học và làm theo Bác, 

dân chủ hóa trường học. 

- Xây dựng kế hoạch; công tác tuyên 

truyền, tham mưu, quản lý DTHT. 

- Công tác tổ chức, quản lí đội ngũ 

CBGVNV và HS; Công tác thi đua, khen 
thưởng, kỷ luật, các phong trào thi đua. 

- Công tác tuyển sinh, công tác kiểm định 
chất lượng. Chỉ đạo dạy và học, học 2 

buổi/ngày;  

- Quản lý tài chính, tài sản; Thu chi XHH.  

- Chỉ đạo BDGV, PCGD, bán trú. phát 
triển HS năng khiếu, Xét HTCT lớp học - 
cấp học. Học sinh chuyển đi - chuyển đến. 

-  Quản trị website, kiểm duyệt tin bài, tổ 
chuyên biệt. 

- Chỉ đạo CM chung; Trực bán trú 2 
buổi/tuần, KĐCL, trường chuẩn phụ trách 

T/C 1+2. 

- Sinh hoạt chuyên môn tổ 4. Dạy định 

mức 2 tiết/tuần 

- Phụ trách lĩnh vực tạo chuyển biến nổi 

bật về trường học hạnh phúc. Dạy lớp 4A5 
(2 tiết cho TTCM) 

 



2 Phạm Thị Thơm Phó hiệu 

trưởng 
- Giúp Hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo công 
tác chuyên môn, CSVC, bán trú, các cuộc 

thi, ... chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng 
và pháp luật về nhiệm vụ được giao. 

Phụ trách công tác sau: 

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học., an toàn 
trường học. chăm lo đời sống đoàn viên 
công đoàn, nắm bắt dư luận, tuyên truyền 

- Công tác bồi dưỡng giáo viên (chuyển 
đến, GV hạn chế về CM), bồi dưỡng học 
sinh năng khiếu, học sinh hạn chế năng 

lực. 

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học; 
kiểm tra giám sát Đảng viên; mô hình 

truyền thông, ứng dụng CNTT trong dạy 
học và quản lý, các cuộc thi - giao lưu liên 

quan đến toán, toán – tiếng Anh, thể 
thao.... 

- Phụ trách chuyên môn khối 1,2, 3; các 

báo cáo có liên quan đến chuyên môn. 
Kiểm duyệt chất lượng tin bài khối 1,2,3. 

- Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê; 

chất lượng dạy và học, qui chế chuyên 
môn, tự chủ chương trình 

- Phó Chủ tịch HĐ trường, kiểm định chất 

lượng, trường chuẩn tiêu chuẩn 3,4 

- Phụ trách bán trú; trực bán trú 1-2 
buổi/tuần. 

- Sinh hoạt CM tổ 1, 2,3. Dạy định mức 4 

tiết/tuần  

- Phụ trách lĩnh vực tạo chuyển biến nổi 
bật về giáo dục stem 

 

3 Đặng Thị Hồng Vân Phó hiệu 

trưởng 
- Giúp Hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo công 

tác chuyên môn; cảnh quan trường lớp, 
HĐGDNGLL; HĐ trải nghiệm, chuyển đổi 

số, .... chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng 
và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Phụ 
trách công tác sau: 

 



+ Phụ trách công tác PCGD, kiểm duyệt 

tin bài khối 4, 5, chuyên biệt. 

+ Phụ trách chuyên môn khối 4, 5, chuyên 

biệt.; Sinh hoạt CM tổ  5, chuyên biệt.. 

+ Quản trị fanpage, tuyên truyền, nắm bắt 

dư luận 

+ Phụ trách tổ hỗ trợ CNTT; Phối hợp 

công tác CSVC, thiết bị, bán trú, .... Các 
cuộc thi có liên quan tiếng Anh, tiếng Việt, 

Nghệ thuật và các cuộc thi khác 

- Trường chuẩn, KĐCL tiêu chuẩn 3+4 

+ Cảnh quan trường lớp  

+ Phụ trách hoạt động trải nghiệm, 
HĐNGLL, các báo cáo liên quan đến lĩnh 

vực phụ trách và các hoạt động khác. 

+ Phối hợp công tác bán trú, BD GV-HS, 

quy chế ứng xử VH trường học 

- Lĩnh vực TDTT, nghệ thuật, công tác y 

tế, lĩnh vực đột phá về chuyển đổi số. 

- Dạy định mức 4 tiết/tuần  

- Trực bán trú 1-2 buổi/tuần.. 

4 Phạm Bích Huệ TTCM, 
Giáo viên 

-Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong 
việc quản lý, bồi dưỡng GV - HS, điều 

hành, các hoạt động tổ chuyên môn; thành 
viên HĐ thi đua – khen thưởng. 

- Phụ trách CLB Toán khối 1 

- Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 2018 
đối với lớp 1 và chủ động tiếp cận 

CTGDPT đối với lớp 4. 

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A1; Bồi 
dưỡng HS năng khiếu và các cuộc thi qua 
mạng khối 1. Chỉ đạo thành viên trong tổ 

thực hiện công tác tuyên truyền về các 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước Hiệu trưởng 
các vấn đề có liên quan. 

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và 
học của khối mình phụ trách.  

- Thu thập tin bài về các HĐGD, hoạt 
động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống của 

 



khối 1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo và quyền hạn của 

TTCM. 

5 Hà Thanh Thuỷ Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A2,  có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung của nhà trường. 
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm.  

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 
CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và chủ động 
tiếp cận CTGDPT đối với lớp 4. 

- Phụ trách CLB tiếng Việt khối 1 

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 
trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

 

6 Lê Thị Ngọc TPCM; 
Giáo viên 

- Giúp TTCM điều hành hoạt động của tổ 
chuyên môn theo phân công và quyền hạn, 
nhiệm vụ của Tổ phó chuyên môn.  

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A3,  có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm 

- Thư ký chi bộ; Tham mưu công tác 

Đảng. 

- Phối hợp với đ/c Huệ phụ trách CLB 
Toán khối 1 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 
thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 

CTGDPT 2018 đối với lớp 1. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

 



HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

7 Trần Thị Nguyệt Nga Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A4,  có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung của nhà trường. 
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 

lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm.  

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 

2018 đối với lớp 1 và chủ động tiếp cận 
CTGDPT đối với lớp 4. 

- Phối hợp với đ/c Thủy phụ trách CLB 

tiếng Việt khối 1 

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

 

8 Đam Thị Việt Hà Giáo viên 
- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A5, có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm; 

- Phụ trách Hoạt động trải nghiệm khối 1 

- Phối hợp với cha mẹ học sinh Tổ chức và 

tạo điều kiện cho học sinh tham gia các 
sân chơi trí tuệ, các cuộc giao lưu trong và 

ngoài nhà trường 

- Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 2018 
đối với lớp 1 và chủ động tiếp cận 

CTGDPT đối với lớp 4. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 

 



thông 2018; Thực hiện nghiêm túc luật 

viên chức. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT 2018, 

trường học hạnh phúc. Có trách nhiệm giải 
trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các vấn 

đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

9 Bùi Thị Thúy Giáo viên 
- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1A6,  có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm.  

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 1 và chủ động tiếp cận 

CTGDPT đối với lớp 4. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

10 Trần Thị Hằng Giáo viên Dạy thay TTCM1;2;3;5 (12 tiết) khối 4 (1 

tiếtcủa nhà trườ 

 

     

 TỔ KHỐI 2 

11 Đinh Thị Tới Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A1, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 
CTGDPT 2018 đối với lớp 2 và chủ động 

tiếp cận CTGDPT đối với lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

 



HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

12 Trần Thị Hoàng Liên Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A2, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 
thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 
CTGDPT 2018 đối với lớp 2 và chủ động 

tiếp cận CTGDPT đối với lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM 

 

13 Đỗ Thị Thuyên Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A3, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 
CTGDPT 2018 đối với lớp 2 và chủ động 

tiếp cận CTGDPT đối với lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 
trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM 

 

14 Bùi Thanh Hiền Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A4, có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung của nhà trường. 
Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 

 



lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 
thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 

CTGDPT 2018 đối với lớp 2 và chủ động 
tiếp cận CTGDPT đối với lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM 

15 Trần Thị Kim Dung TTCM; 

Giáo viên 
- TTCM: Chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, bồi dưỡng GV - 

HS, điều hành, các hoạt động tổ chuyên 
môn; thành viên hội đồng TĐ-KT. 

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2A5; BDHS 
năng khiếu và các cuộc thi qua mạng K2. 

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về 

chất lượng dạy và học của khối ḿình phụ 
trách. 

 - Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học và chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; Thực hiện có hiệu quả 
CTGDPT 2018 đối với lớp 2 và chủ động 

tiếp cận CTGDPT đối với lớp 5. 

- Thu thập tin bài về các HĐGD hoạt động 

ngoại khóa, rèn kỹ năng sống, tổng hợp số 
liệu thống kê của khối 2. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo. 

 

     

 TỔ KHỐI 3 

16 Vũ Thị Kim Huế Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A1, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 
nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 

dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 

 



2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 

chương trình GDPT mới. Có trách nhiệm 
giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 

vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM 

17 Nguyễn Hồng Vân 
 

Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A2, có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung. Chịu trách 
nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 
chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 

giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 
vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

18 Hà Bích Thảo 

 

Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A3, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng GD 
lớp mình chủ nhiệm. 

- Phụ trách CLB tiếng Việt khối 3; 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. 

Có trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

 



phân công của lãnh đạo, TTCM. 

19 Cù Thị Phương Hoa Giáo viên Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A4, dạy 
Tiếng Anh Lớp 3A4, có trách nhiệm với 
phối hợp với các đoàn thể trong các hoạt 

động chung. Chịu trách nhiệm trước lãnh 
đạo về chất lượng GD lớp mình chủ 

nhiệm. 

- Phụ trách CLB tiếng Việt khối 3; kết nối 

với các tổ chức giáo dục toàn cầu 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 

2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  
chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. 

Có trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 
- Hoàn thiện thời gian tập sự 12 tháng 

 

20 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A4, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng GD 
lớp mình chủ nhiệm. 

- Phụ trách CLB tiếng Việt khối 3; 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. 

Có trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

21 Nguyễn Thị Kim Anh 

 

TTCM; 

Giáo viên 
- TTCM: Chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, bồi dưỡng GV - 

 



HS, điều hành, các hoạt động tổ chuyên 

môn; Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 3A6; là 
thành viên hội đồng TĐ-KT. 

- Phụ trách câu lạc bộ Toán 3 và BDNK, 

HS K3 tham gia các cuộc thi.  

- Thu thập tin bài về các HĐGD, hoạt 

động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống của 
khối 3. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 3 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT 2018. Có 

trách nhiệm giải trình trước, Hiệu trưởng 
các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo. 

HD công tác tập sự đối với gv: Cù Thị 

Phương Hoa 

 TỔ KHỐI 4 

22 Nông Thị Yến Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A1, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 

2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  
chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 
chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 

giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 
vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

23 Đỗ Thị Lan Hương Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A2, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

 



trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 
chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 

giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 
vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

24 Lê Thị Thu Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A3, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 

2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  
chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Bồi dưỡng NK môn tiếng Việt. 

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 

chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 
giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 

vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

25 Vũ Thị Hường Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A4, có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung. Chịu trách 
nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 

dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

 



thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Bồi dưỡng NK môn tiếng Việt. 

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 
chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 

giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 
vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

26 Tạ Thị Minh Duyên TTCM; 

Giáo viên 
- TTCM: Chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng trong việc quản lý, bồi dưỡng GV - 

HS, điều hành, các hoạt động tổ chuyên 
môn; Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A5; là 

thành viên hội đồng TĐ-KT. 

- Phụ trách câu lạc bộ Toán 4 và BDNK, 

HS khối 4 tham gia các cuộc thi.  

- Thu thập tin bài về các HĐGD, hoạt 
động ngoại khóa, rèn kỹ năng sống của 

khối 4. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  

chương trình giáo dục phổ thông 2018, 
thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT 2018. Có 
trách nhiệm giải trình trước, Hiệu trưởng 
các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo. 

 

27 Nguyễn Thị Huyền TPCM, 

Giáo viên 
- Giúp việc TTCM điều hành hoạt động tổ 

chuyên môn trong quyền hạn của tổ phó và 
sự phân công của TTCM; 

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A6, có 
trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 

trong các hoạt động chung. Chịu trách 
nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; Thực hiện có hiệu quả CTGDPT 
2018 đối với lớp 4 và chủ động tiếp cận  

 



chương trình giáo dục phổ thông 2018, 

thay sách giáo khoa lớp 5.  

- Bồi dưỡng NK môn tiếng Việt. 

- Thư kí hội đồng. 

- Thực hiện công tác truyền về HĐGD và 

chương trình GDPT 2018. Có trách nhiệm 
giải trình trước, TTCM và Hiệu trưởng các 

vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 TỔ KHỐI 5 

28 Dương Thị Thu Hồng Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5A1.  

- GV phụ trách PCGD 

 

29 Lê Lan Hương Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A1, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng GD 
lớp mình chủ nhiệm. 

- Phụ trách CLB Toán khối 5; 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 

khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT 2018. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

30 Vũ Thị Thuỷ Giáo viên 
- TTCM: Chịu trách nhiệm trước Hiệu 
trưởng trong việc quản lý, bồi dưỡng GV - 

HS, điều hành, các hoạt động tổ CM; 
thành viên Hội đồng TĐ-KT. 

- Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A2; Thu 

thập tin bài về các HĐGD, hoạt động 
ngoại khóa, rèn kỹ năng sống của khối 5 

lên trang thông tin điện tử;    

+ Phụ trách CLB Tiếng Việt, STEM khối 
5; bồi dưỡng HSNK, phụ trách hướng dẫn 

 



HS khối 4 tham gia các cuộc thi. 

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và 

học theo mô hình VNEN của khối ḿình 
phụ trách.  

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 

khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước  Hiệu trưởng 
các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

31 Nguyễn Thị Độ Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5A3; Có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung của nhà trường. 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về chất 
lượng giáo dục lớp mình chủ nhiệm. 

- Tham gia bồi dưỡng HSNK, CLB 

STEM. ... lớp 5a3 

- Bòi dưỡng HSNK môn Toán. 

 - Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 
khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT 2018. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

32 Nguyễn Thị Đoan Giáo viên - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A4, có 

trách nhiệm với phối hợp với các đoàn thể 
trong các hoạt động chung. Chịu trách 

nhiệm trước lãnh đạo về chất lượng giáo 
dục lớp mình chủ nhiệm. Phát hiện và bồi 
dưỡng HSNK lớp 4A4. 

- Thư ký chuyên môn. 

 



- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 

khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT 2018. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

33 Nguyễn Thị Thuý 

Hoàn 
 

Giáo viên Đạo đức khối 4. (6 tiết); HĐTN khối 4 (6 

tiết); Thể dục 4A3;4A4,4A5 (6 tiết); 
2A1;2A2 (4 tiết)  

- Phụ trách câu lạc bộ Toán 4 và BDNK, 

HS khối 4 môn Toán. 

- Dạy thay khi GV có sự phân công của 

nhà trường. 

 

 TỔ CHUYÊN BIỆT 

34 
 

 
 

 
 

 

Thàng Thị Thơ TPT Đội; 
Giáo viên 

- Tổng phụ trách Đội, thành viên hội đồng 
TĐ – KT. 

+ Tổ chức các hoạt động NGLL, cảnh quan 
trường học, nền nếp nhà trường, an toàn 

giao thông cổng trường. 

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về 

chất lượng hoạt động Đội, các hoạt động 
ngoại khóa, nền nếp, vệ sinh trường học. 
Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng 

khiếu. 

+ Thành viên tổ biên tập website: Thu 

thập, tổng hợp viết bài các tin có liên quan 
đến hoạt động Đội, từ thiện, ATGT. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 
khoa lớp 4.  

- Giảng dạy Âm nhạc lớp khối 3 (6 tiết), 
khối 2 (5 tiết). 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

- Phụ trách phòng hội trường và phòng 

 



Đội, công tác ATGT cổng trường. 

35 Nguyễn Thị Ninh TTCM; 
Giáo viên 

- Tổ trưởng chuyên môn. Chịu trách nhiệm 
trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, bồi 
dưỡng GV tổ chuyên biệt; bồi dưỡng học 

sinh năng khiếu, điều hành, các hoạt động 
tổ chuyên môn. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy và 
học các môn chuyên biệt mình phụ trách; 

Tham mưu lĩnh vực GD thể chất, các hoạt 
động thể thao. Thành viên HĐ thi đua – 

khen thưởng. 
Giảng dạy môn GD thể chất các lớp:  

5A3;5A4; 4A5; 3A4;3A5; 3A6; 
2A4;2A5;1A3;1A4;1A51a4,1a5 

+ Thành lập, phụ trách; bồi dưỡng các 
CLB thể thao 

+ Điều hành và tổ chức các HĐ thể thao 
trong nhà trường. Phối hợp với TPT Đội 
điều hành các hoạt động GDNGLL. Phụ 

trách an toàn giao thông cổng trường. 

- Phụ trách phòng đoàn thể. 

- Thành viên tổ hỗ trợ công nghệ thông tin. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 

khoa lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 
trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực các nhiệm vụ khác dưới sự phân 
công của lãnh đạo, TTCM. 

 

36 Đoàn Thị Thanh 
Thủy 

TPCM; 
Giáo viên 

- Dạy tiếng Anh Khối 5 (16 tiết) + 3A1; 

3A2 (2 tiết). Ismart:  (3A1;3A2) 

- Phụ trách CLB Tiếng Anh, bồi dưỡng 

HSNK khối 5 + 4. 
- Phụ trách hướng dẫn HS tham gia các 

cuộc thi, các sân chơi liên quan đến 
T.Ạnh. phụ trách kết nối gd toàn cầu 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

 



Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 
khoa lớp 5. 

 - Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thành viên tổ hỗ trợ CNTT. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 
- Phụ trách phòng Tiếng Anh 1. 

 

37 Vũ Thị Mai Giáo viên - Giảng dạy Tin học Khối 3,4,5. 
+ Phụ trách, bảo quản phòng máy vi tính, 

phòng công nghệ; quản trị Website, phần 
mềm quản lý nhà trường Vnedu; 

- Tổng hợp tin bài, duyệt ban lãnh đạo 
trước khi đăng tin.Quản trị Website: Đăng 
bài viết, hình ảnh, video,... 

+ H/d HS tham gia các cuộc thi trên 
Internet, lập trình phần mềm Toán học 

quốc tế, phần mềm STEM, .... 
+ Bồi dưỡng CNTT cho CBGV; lớp học 

thông minh, trực tuyến... 
+ Phụ trách CLB Stem; Phòng tin học, 

phòng học Stem. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên phổ thông; chủ động tiếp 
cận  chương trình giáo dục phổ thông 

2018, thay sách giáo khoa lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Phụ trách công tác thống kê. 

- Thành viên tổ hỗ trợ CNTT. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

38 Nguyễn Hữu Nghĩa Giáo viên Dạy tiếng Anh Khối 4 (6 lớp). Dạy Tiếng 

Anh Ismast Lớp 1a1, 1a2. 

 



- Phụ trách CLB Tiếng Anh; bồi dưỡng 

HSNK K1-3; hướng dẫn HS tham gia các 
cuộc thi, các sân chơi liên quan đến 

T.Ạnh.  

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 

Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 
giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 

khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 

HĐGD và chương trình GDPT mới. 

Có trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 

Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

- Phụ trách phòng Tiếng Anh 4, tham gia 
gd toàn cầu. 

 

39 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên - Giảng dạy môn Mỹ thuật 27 tiết/24 
lớp/tuần. 

+ Hướng dẫn HS tham gia các cuộc thi có 
liên quan đến Mĩ thuật. Phát hiện và bồi 

dưỡng học sinh năng khiếu. 

+ Phụ trách trang trí trường lớp. 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 
khoa lớp 5.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, Hiệu trưởng 
các vấn đề có liên quan. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 

phân công của lãnh đạo, TTCM. 

- Phụ trách phòng Y tế, phòng truyền 

thống, phòng Nghệ thuật. 

 

 

40 Nguyễn Xuân Hải Bí thư 

chi đoàn; 
Giáo viên 

- Điều hành hoạt động Đoàn thanh niên theo 

điều lệ 
- Giảng dạy môn giáo dục Thể chất:  

4A1;4A2; 4A6; 3A1;3A2; 3A3; 5A1; 
5A2;2A3; 1A1;1A2; 1A6 

 



- Chịu trách nhiệm trước TTCM trong việc 

quản lý, chất lượng dạy và học bồi dưỡng 
HS lĩnh vực thể thao; bồi dưỡng học sinh 

năng khiếu. 

+ Thành lập, phụ trách; bồi dưỡng các 

CLB thể thao 

+ Điều hành và tổ chức các HĐ thể thao 

trong nhà trường. Phối hợp với TPT Đội 
điều hành các hoạt động GDNGLL. Phụ 

trách an toàn giao thông cổng trường. 

- Thành viên tổ hỗ trợ công nghệ thông tin, 

phụ trách màn hình Led ở sân trường, 

- Tự bồi dưỡng đáp ứng chuẩn giáo viên 
Tiểu học; chủ động tiếp cận  chương trình 

giáo dục phổ thông 2018, thay sách giáo 
khoa lớp 4.  

- Thực hiện công tác tuyên truyền về 
HĐGD và chương trình GDPT mới. Có 

trách nhiệm giải trình trước, TTCM và 
Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan. 

- Thực các nhiệm vụ khác dưới sự phân 
công của lãnh đạo, TTCM. 

 

41 Vũ Thị Thùy Linh Giáo viên 
tăng 

cường 

Dạy Mĩ thuật Khối 3 (6 tiết ) + 1 A6 (1 
Tiết) 

 

42 Phạm Thị Trang 
Nhung (Cốc San) 

Giáo viên 
tăng 

cường 

Dạy tiếng Anh 3A5 (2 tiết); 3a6 (4 tiết),  

43  Lệ Thuy Giáo viên 
tăng 

cường 

Dạy tiếng Anh 3A3 (4 tiết); 3A2 (2 tiết)  

44 Trần Thị An Khang Giáo viên 
tăng 

cường 

Dạy Âm nhạc Khối 1 Khối 1: (6 tiết) + 

5A3;5A4 (2 tiết) 

 

45 Phượng (LNH) Giáo viên 
tăng 

cường 

Âm nhạcThứ 5 Khối 4 (6 tiết) + lớp 3A4;  

46 Hà Thị Quỳnh Giáo viên 

hợp đồng  
Anh 

Imast khối 4 (4A3;4A4;4A5;4A6) = 8 tiết 

ISMats lớp 3A6;= 2 tiết 

-Khối 2 tự chọn: =10 tiết 

 



47 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Vũ Hoa  - Trực cơ quan, vệ sinh khu nhà hiệu bộ, 

vệ sinh công trình vệ sinh giáo viên, phục 
vụ hội họp, đón tiếp khách. 

- Theo dõi, cập nhật kịp thời văn bản đi - 
đến, nộp công văn. Quản lý hệ thống văn 

bản trên phần mềm Office, thực hiện ký số 
văn bản. 

- Quản lí con dấu trường học. 

- Đánh máy in ấn báo cáo, biểu mẫu thống 

kêm lưu trữ hồ sơ hành chính và hồ sơ học 
sinh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo. 

- Phụ trách phòng hội đồng. 

 

48 Trần Thị Xuân Nhân 
viên kế 

toán 

- Chịu trách nhiệm trước TTCM,  Hiệu 
trưởng trong việc quản lý, bồi dưỡng GV - 
HS, điều hành, các hoạt động tổ CM; thành 

viên hội đồng TĐ-KT. 

- Tham mưu phương hướng, biện pháp, 
quy chế quản lý tài chính, tài sản,  thực 

hiện các quyết định tài chính của Hiệu 
trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế 
toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng 

phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định 
hiện hành. 

- Phụ trách bán trú: Tham mưu, quản lý, 
theo dõi hoạt động Bán trú đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm; xây dựng thực 
đơn thông quả phần mềm cân bằng dinh 

dưỡng cho học sinh Tiểu học. 

- Đón tiếp khách nhà trường. 

- Thực hiện lịch tiếp công dân 

- Quản lý các dụng cụ, vật dụng VP 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự 
phân công của lãnh đạo, TTCM. 

 

49 Đặng Hồng Đông Phụ trách 

thư viện; 
Giáo viên 

Tiết đọc tại thư viện: 19 tiết và dạy thay 
theo sự phân công 
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